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I. BỐI CẢNH, MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LỰA CHỌN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

1. Bối cảnh xây dựng dự án Luật
Ngày 17/6/2010, Quốc hội khóa XII, tại Kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Thi hành án hình sự, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011. Việc ban hành Luật này ghi nhận bước phát triển quan trọng của hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam trong thời điểm đó, phù hợp với các đạo luật có liên quan như Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, Bộ luật hình sự năm 2009, Luật tổ chức tòa án nhân dân dân, Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân, khắc phục cơ bản những tồn tại, hạn chế trong hoạt động thi hành án trước đó, tạo hành lang pháp lý mới bảo đảm cho bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật được thi hành, tính thống nhất của chính sách hình sự và thể hiện tính nhân đạo xã hội chủ nghĩa; kết hợp trừng trị và giáo dục cải tạo người phạm tội; giáo dục mọi công dân pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, sau gần 08 năm thi hành, tình hình đất nước ta đã có những thay đổi lớn về mọi mặt. Đặc biệt, việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN mà nội dung cơ bản là ghi nhận và bảo đảm thực hiện các quyền con người, quyền cơ bản của công dân; chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là hệ thống pháp luật hình sự, chiến lược cải cách tư pháp và chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam đã mang lại những chuyển biến lớn, tích cực về kinh tế, xã hội và đối ngoại. Điều này đã làm cho Luật Thi hành án hình sự hiện hành trở nên bất cập, không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn cần phải được sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

Một là, cụ thể hóa các quy định liên quan đến quyền con người theo Hiến pháp năm 2013

Ngày 28 tháng 11 năm 2013, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Hiến pháp năm 2013 với những quy định tiến bộ theo hướng bảo vệ, đề cao quyền con người, tất cả các quy định có liên quan đến hạn chế quyền con người đều phải được quy định trong luật. Hiến pháp năm 2013 đã dành hẳn Chương II quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; một số quyền con người, quyền công dân có liên quan đến người đang chấp hành hành án như sau: 

1. Các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật (Khoản 1, Điều 14 Hiến pháp năm 2013).

2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng (Khoản 2, Điều 14 Hiến pháp năm 2013).

3. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm (Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp năm 2013).

4. Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của luật. Việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất kỳ hình thức thử nghiệm nào khác trên cơ thể người phải có sự đồng ý của người được thử nghiệm (Khoản 3 Điều 20 Hiến pháp năm 2013).

5. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình (Khoản 1 Điều 21 Hiến pháp năm 2013).
6. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác ( Khoản 2 Điều 21 Hiến pháp năm 2013).

7. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật (Khoản 1, khoản 3 Điều 24 Hiến pháp năm 2013).
8. Nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau (Khoản 1 Điều 36 Hiến pháp năm 2013).

9. Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh (Khoản 1 Điều 38 Hiến pháp năm 2013).
Có thể thấy rằng, Hiến pháp năm 2013 đã quy định rất cụ thể về quyền con người, phù hợp với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã là thành viên; các quyền này cần phải được cụ thể hóa vào Luật thi hành án hình sự để hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự giúp bảo đảm quyền cho người đang chấp hành án. 

Hai là, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật hình sự và các quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan

Từ khi Luật thi hành án hình sự năm 2010 được ban hành cho đến nay, Nhà nước ta đã ban hành nhiều bộ luật, luật có liên quan đến thi hành án hình sự (Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) (sau đây gọi là Bộ luật hình sự), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Luật Tổ chức tòa án nhân dân năm 2014...), đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung Luật thi hành án hình sự năm 2010 để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật hình sự nước ta, cụ thể là:

- Bộ luật Hình sự đã bổ sung quy định mới là tha tù trước thời hạn có điều kiện (Điều 66) nhằm thể hiện chính sách hình sự nhân đạo của Nhà nước, giảm thiểu tối đa khả năng tái phạm sau khi được tha tù nhưng vẫn bảo đảm được sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật, đồng thời không làm thay đổi mục đích của hình phạt là giáo dục và trừng trị người phạm tội. Theo quy định của Bộ luật, người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây: phạm tội lần đầu; có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt; có nơi cư trú rõ ràng; đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và án phí; đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện sau khi ra tù phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách, thời gian thử thách bằng thời gian còn lại của hình phạt tù. Ngày 09 tháng 2 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện; theo đó, hàng năm sẽ rà soát, lập danh sách tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân vào 03 đợt (sau khi có kết quả đánh giá xếp loại chấp hành án phạt tù quý I, 06 tháng, năm). Do vậy, cần sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2010 cho phù hợp với Bộ luật Hình sự.

Bộ luật Hình sự đã bổ sung quy định về trách nhiệm hình sự đối với   pháp nhân thương mại cũng là chủ thể của tội phạm (Điều 8). Theo quy định Điều 33 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì hình phạt chính áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội gồm: phạt tiền, đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; hình phạt bổ sung bao gồm: cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, cấm huy động vốn, phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính. Đối với mỗi tội phạm, pháp nhân thương mại phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung. Khoản 2 Điều 46 cũng quy định, các biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội; đó là: tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi; khôi phục lại tình trạng ban đầu; thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra. Do vậy, cần sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật thi hành án hình sự năm 2010 cho phù hợp với Bộ luật Hình sự.
- Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền của các cơ quan trong việc xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân thuộc các trường hợp quy định tại Điều 66 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Bộ luật cũng quy định thẩm quyền, thủ tục thi hành án đối với pháp nhân thương mại phạm tội (Điều 445), quy định thẩm quyền thi hành hình phạt tiền đối với pháp nhân và thẩm quyền của các cơ quan nhà nước thi hành các hình phạt khác và biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại phạm tội.

- Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 đã sửa đổi, bổ sung mới về nhiệm vụ, quyền hạn trong việc kiểm sát thi hành án cũng như các nội dung liên quan đến giải quyết kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu, thi hành quyết định của Viện kiểm sát về thi hành án hình sự; Luật Tòa án nhân dân năm 2014 đã sửa đổi bổ sung mới về nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án trong công tác thi hành án hình sự đặc biệt là các quyết định có liên quan đến tha tù trước thời hạn có điều kiện, tiếp nhận, chuyển giao người bị kết án phạt tù.
Ba là, khắc phục những khó khăn, bất cập trong gần 08 năm thi hành Luật thi hành án hình sự năm 2010

Qua gần 08 năm triển khai thi hành Luật thi hành án hình sự năm 2010 đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập để đảm bảo quá trình thực hiện công tác thi hành án hình sự đạt hiệu quả cần sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:

- Việc theo dõi, giám sát, quản lý, giáo dục cải tạo người phải chấp hành án treo, thi hành các hình phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn chưa được quy định cụ thể, chặt chẽ nên thực tiễn thi hành gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao. 

- Bổ sung quy định về quản lý, giám sát, giáo dục người bị kết án tù tại ngoại, hoãn, tạm đình chỉ; quy định về tính thời gian chấp hành án và chế tài xử lý các trường hợp vi phạm nghĩa vụ của người chấp hành án hình sự tại xã phường, thị trấn.

- Bổ sung quy định cụ thể về chế độ về giam giữ, trích xuất phạm nhân phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ; chế độ giam giữ cho các đối tượng đặc biệt. Bổ sung các quy định về các quyền dân sự, quyền kết hôn, ly hôn, quyền hiến mô, hiến tạng đối với người đang chấp hành án phạt tù, người bị kết án tử hình và quy định thời gian giải quyết đơn xin ân giảm, đơn kêu oan của người bị kết án tử hình.

- Đội ngũ cán bộ cơ quan quản lý và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự hiện thiếu về số lượng và chưa bảo đảm về chất lượng; cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác thi hành án hình sự chưa được đầu tư tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Thi hành án hình sự là một lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp đặc thù, có tính nguy hiểm cao nhưng các chế độ, chính sách đối với người làm công tác này còn chưa phù hợp, thoả đáng. 

- Tình hình tội phạm trong thời gian gần đây có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm về ma tuý, mua bán phụ nữ, trẻ em, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, tài sản của công dân, chống người thi hành công vụ, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội… có xu hướng gia tăng, với tính chất và mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến số người phải chấp hành hình phạt tù và các hình phạt khác tăng lên làm cho nhiệm vụ quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo các đối tượng này cũng ngày càng nặng nề, khó khăn, phức tạp hơn. 

Bốn là,  đảm bảo phù hợp với pháp luật, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã là thành viên  
Xu thế chủ động hội nhập quốc tế đã trở thành nhu cầu cấp thiết của Việt Nam. Trên thực tế, Việt Nam đã trở thành thành viên của nhiều điều ước quốc tế như: Công ước chống Tra tấn và Trừng phạt hoặc Đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo làm mất phẩm giá khác, Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công ước về các quyền dân sự và chính trị, Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, Công ước về quyền trẻ em, Công ước về quyền của người khuyết tật. Bên cạnh đó, trong quan hệ hợp tác song phương với các quốc gia, Việt Nam đã đàm phán và ký kết nhiều Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và hiệp định dẫn độ với các nước trên thế giới. 

Luật Thi hành án hình sự hiện hành chưa quy định các cụ thể các nội dung có liên quan đến việc thi hành án đối với người nước ngoài cũng như các nội dung có liên quan đến các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã là thành viên. Điều này đòi hỏi phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án hình sự để nội luật hóa các quy định trong các điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên liên nhằm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của quốc gia thành viên, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc chủ động và tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác thi hành án hình sự.

Do vậy, việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự là hết sức cần thiết và cấp bách trong tình hình hiện nay.   

2. Mục tiêu xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự
Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật thi hành án hình sự nhằm tạo ra hành lang pháp lý bảo đảm sự nghiêm minh của bản án, quyết định của Tòa án, tính thống nhất của chính sách hình sự và thể hiện tính nhân đạo; kết hợp trừng trị và giáo dục cải tạo người phạm tội, góp phân đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và tổ chức, góp phần bảo vệ trật tự, an toàn xã hội.
3. Các nhóm vấn đề lựa chọn đánh giá tác động

Dự án Luật được xây dựng trên cơ sở 05 định hướng như sau: 

- Thể chế hoá những quan điểm của Đảng và Nhà nư​ớc ta về công tác thi hành án hình sự, phải đặt trong tổng thể và bảo đảm đồng bộ với quá trình cải cách bộ máy nhà nước, cải cách tư pháp, cải cách hành chính ở nước ta. 

- Cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, các quy định mới của Bộ luật Hình sự năm  2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 cũng như phải đảm bảo phù hợp với các quy định khác của pháp luật có liên quan như Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân... 

- Bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất giữa nội dung Luật Thi hành án hình sự với các đạo luật khác có liên quan, nhất là pháp luật trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự và thi hành tạm giữ, tạm giam, phù hợp với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Kế thừa những quy định còn phù hợp về công tác thi hành án hình sự theo quy định của Luật Thi hành án hình sự trong thời gian qua; khắc phục những tồn tại, bất cập sau gần 08 năm thi hành Luật Thi hành án hình sự; bảo đảm hiệu quả công tác thi hành án hình sự, quyền con người, ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. 

- Tham khảo có chọn lọc pháp luật về thi hành án hình sự của một số nước phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, pháp luật, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Như vậy, nội dung sửa đổi, bổ sung là rất lớn. Trong khuôn khổ Báo cáo đánh giá tác động, cơ quan chủ trì soạn thảo chỉ tập trung vào một số vấn đề phức tạp với các tiêu chí lựa chọn như sau:

3.1. Tiêu chí lựa chọn vấn đề

Việc lựa chọn vấn đề để đánh giá tác động dựa trên các tiêu chí sau:

- Là những chính sách mới được đề xuất quy định trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự, việc quy định những chính sách này sẽ tạo ra thay đổi lớn trong chính sách thi hành án hình sự đối với người chấp hành án, do đó, đòi hỏi phải có sự phân tích kỹ lưỡng trước khi quy định trong dự thảo Luật;
- Là chính sách hiện hành nhưng cần được điều chỉnh nhằm bảo đảm  phù hợp với sự phát triển của xã hội và còn có nhiều ý kiến khác nhau;

- Là những chính sách nhằm thực hiện nghĩa vụ quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

3.2. Các nhóm vấn đề lựa chọn

Trên cơ sở các tiêu chí nêu trên, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn 6 vấn đề sau để thực hiện việc đánh giá tác động:

1. Phạm vi điều chỉnh; 

2. Về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại;

3. Về thi hành hình phạt đối với pháp nhân thương mại;
4. Về thi hành án treo, cải tạo không giam giữ;

5. Về tha tù trước thời hạn có điều kiện;
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ THEO CÁC NHÓM VẤN ĐỀ LỰA CHỌN
1. VẤN ĐỀ THỨ NHẤT: PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA DỰ ÁN LUẬT
1.1. Xác định vấn đề

Qua gần 08 năm thi hành Luật Thi hành án hình sự, công tác thi hành án hình sự đã được tổ chức, thực hiện có hiệu quả, bảo đảm sự nghiêm minh và thực hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước ta trong giáo dục, cải tạo người phạm tội tuy nhiên do thời gian ban hành đã lâu, không còn phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành dẫn đến thiếu sự đồng bộ, thống nhất, một số quy định chưa phù hợp với văn bản pháp luật khác gây khó khăn trong tổ chức thực hiện.
So với Luật Thi hành án hình sự năm 2010 để phù hợp với các quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, dự thảo Luật bổ sung phạm vi điều chỉnh đối với việc xác định nội dung, trình tự, thủ tục xem xét giảm tha tù trước thời hạn có điều kiện; thi hành bản án, quyết định về đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, cấm huy động vốn và các biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại; quyền, nghĩa vụ của pháp nhân thương mại chấp hành án hình sự, biện pháp tư pháp. Trong đó, nội dung mới nhất, làm thay đổi cơ bản phạm vi điều chỉnh của Luật Thi hành án hình sự đó là quy định đối tượng thi hành án là pháp nhân thương mại.
1.2. Mục tiêu của chính sách

Việc nghiên cứu đề đề xuất hoàn thiện quy định của thi hành hành án hình sự trên thực tế nhằm đáp ứng các mục tiêu sau đây:

- Đáp ứng với yêu cầu của cải cách tư pháp; 

- Tăng cường bảo vệ quyền con người và quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013;

- Đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế và các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

1.3. Các phương án lựa chọn

Phương án 1A: Giữ nguyên phạm vi điều chỉnh như luật hiện hành.
Phương án 1B: Nghiên cứu bổ sung xác định nội dung, trình tự, thủ tục xem xét tha tù trước thời hạn có điều kiện; thi hành các hình phạt và biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại chấp hành án như: thi hành bản án, quyết định về đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, cấm huy động vốn và các biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại chấp hành án; quyền, nghĩa vụ của pháp nhân thương mại, biện pháp tư pháp.

1.4. Đánh giá tác động các phương án

Phương án 1A: Giữ nguyên phạm vi điều chỉnh như luật hiện hành.

Tác động tiêu cực:

- Không thể hiện được chủ trương, chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước đối với người chấp hành án.

- Không phù hợp với yêu cầu tăng cường bảo vệ quyền con người nói chung và quyền sống nói riêng theo tinh thần của Hiến pháp 2013.

- Không đáp ứng được yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế, nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 
Tác động tích cực: 

- Không phát sinh chi phí nghiên cứu, soạn thảo các điều luật mới liên quan đến vấn đề này.

- Không phát sinh chi phí tổ chức, phổ biến pháp luật, tập huấn cho cán bộ về quy định mới ban hành.

- Không phát sinh thêm chi phí cho việc tổ chức thực hiện chính sách này.

Phương án 1B: Nghiên cứu bổ sung xác định nội dung, trình tự, thủ tục xem xét tha tù trước thời hạn có điều kiện; thi hành các hình phạt và biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại chấp hành án như: thi hành bản án, quyết định về đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, cấm huy động vốn và các biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại chấp hành án; quyền, nghĩa vụ của pháp nhân thương mại, biện pháp tư pháp.

Tác động tiêu cực:
- Phương án này sẽ phát sinh những chi phí về nghiên cứu sửa đổi, bổ sung; tuyên truyền, tập huấn khi áp dụng.

- Cơ quan thi hành án hình sự phải đảm nhiệm thêm một số nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân, tha tù trước thời hạn có điều kiện gây ra áp lực không nhỏ đối với đội ngũ cán bộ thực hiện công tác thi hành án trong bối cảnh lực lượng cán bộ này còn thiếu.

Tác động tích cực: 

Với việc đề xuất bổ sung các nội dung liên quan đến tha tù trước thời hạn có điều kiện, bổ sung đối tượng chấp hành án là pháp nhân thương mại bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015... và đặc biệt là thể chế hóa đường lối, chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước ta đối với đối tượng chấp hành án.
1.5. Kết luận và kiến nghị

Qua phân tích những ưu điểm và hạn chế của từng phương án, nhận thấy phương án 1B là đảm bảo tính khả thi và phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước ta về bảo vệ quyền con người, đảm bảo phù hợp, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Phương án 1B là phương án tối ưu để lựa chọn.

2. VẤN ĐỀ THỨ HAI: VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI
2.1. Xác định vấn đề

Bộ luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung trách nhiệm hình sự pháp nhân thương mại, đây là một nội dung mới, làm thay đổi cơ bản chính xách hình sự truyền thống trước đó và buộc phải có một cơ quan thi hành án hình sự đối với đối tượng đặc biệt này. Để bảo đảm thống nhất hệ thống tổ chức thi hành án hình sự và không làm phát sinh đầu mối mới; dự thảo Luật quy định theo hướng cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng là cơ quan quản lý thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội.

Do lĩnh vực kinh doanh, hoạt động của pháp nhân thương mại rất rộng, chịu sự quản lý, cấp phép bởi nhiều cơ quan khác nhau. Đồng thời, các hình phạt và biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại rất đa dạng, vì vậy về cơ quan thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội dự thảo Luật quy định theo hướng có sự kết hợp giữa cơ quan chuyên trách về thi hành án hình sự và các cơ quan, tổ chức khác liên quan đến hoạt động của pháp nhân thương mại phạm tội. 
2.2. Mục tiêu của chính sách

- Đáp ứng mục tiêu cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Nâng cao hiệu quả phòng ngừa và ngăn chặn các vi phạm pháp luật nghiêm trọng do pháp nhân gây ra.
- Đảm bảo việc xử lý công bằng, bình đẳng đối với hành vi vi phạm pháp luật giữa cá nhân và pháp nhân.

- Góp phần bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

- Phù hợp với các yêu cầu của chuẩn mực quốc tế về hình sự hóa trách nhiệm của pháp nhân.

2.3. Các phương án lựa chọn

Phương án 2A: Giữ nguyên cơ cấu tổ chức như hiện nay, chỉ bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho một số cơ quan có liên quan đến thi hành án hình sự đối với pháp nhân
Theo đó, không quy định tổ chức thêm một cơ quan thi hành án hình sự chuyên trách mới mà bổ sung nhiệm vụ tổ chức thi hành các hình phạt và biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cấp quân khu; đồng thời bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực hoạt động của pháp nhân thương mại phạm tội trong thi hành các hình phạt, biện pháp tư pháp cụ thể đối với pháp nhân thương mại phạm tội. 

Phương án 2B: Thành lập một cơ quan chuyên trách đảm nhiệm chức năng thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội
2.4. Đánh giá tác động các phương án

Phương án 2A: Giữ nguyên cơ cấu tổ chức như hiện nay, chỉ bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho một số cơ quan có liên quan đến thi hành án hình sự đối với pháp nhân
Tác động tiêu cực: 
- Việc bổ sung thêm nhiệm vụ, quyền hạn cho cơ quan thi hành án hình sự vốn đang chịu nhiều áp lực về công tác quản lý các đối tượng chấp hành án trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ sẽ gây ra một áp lực không nhỏ cho các cơ quan này, hơn nữa với tình hình cán bộ thi hành án hình sự còn thiếu về số lượng thì đây sẽ là một khó khăn không hề nhỏ mà cơ quan thi hành án hình sự phải đối mặt.
- Việc bổ sung nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, đăng ký kinh doanh, chấp thuận cho pháp nhân thương mại hoạt động, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trực tiếp liên quan đến việc thi hành các hình phạt, biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại phạm tội cũng gây ra những khó khăn không nhỏ cho các cơ quan nêu trên vì đây là một nhiệm vụ mới, có tính chất rất đặc thù của công tác thi hành án hình sự mà các cơ quan này lần đầu tiên được đảm nhiệm.
- Phát sinh chi phí tổ chức, phổ biến pháp luật, tập huấn chuyên sâu cho các cán bộ thuộc các cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án đối với pháp nhân thương mại vì đây là công tác mới, mang tính chất đặc thù của thi hành án hình sự
Tác động tích cực: 
- Không làm phát sinh thêm cơ cấu tổ chức mới trong bộ máy chính quyền hiện nay, đảm bảo phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước ta hiện nay.
- Không làm phát sinh chi phí nghiên cứu về cơ cấu, tổ chức của cơ quan mới, chi phí tiền lương và các chế độ cho đội ngũ cán bộ tại cơ quan mới thành lập.

- Tính khả thi cao trong việc áp dụng thực hiện các quy định có liên quan đến thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại.

Phương án 2B: Thành lập một cơ quan chuyên trách đảm nhiệm chức năng thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội.
Tác động tiêu cực:
- Làm phát sinh chi phí nghiên cứu về cơ cấu, tổ chức bộ máy của cơ quan mới, kinh phí triển khai thực hiện thành lập, đào tào, tập huấn cán bộ ban đầu; chi phí tiền lương, chế độ cho lực lượng thực thi pháp luật thi hành án hình sự.
- Không đảm bảo được yếu tố phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước ta hiện nay về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015.
Tác động tích cực: 
- Tạo được sự thống nhất từ quản lý đến thi hành hành hình sự đối với pháp nhân thương mại

2.5. Kết luận và kiến nghị

Sau khi phân tích, đánh giá các tác động tiêu cực và tích cực của các phương án đề xuất ở trên, nhóm soạn thảo đề xuất lựa chọn phương án 2A vì một mặt vừa bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với pháp luật chuyên ngành về thi hành án hình sự, vừa đảm bảo yếu tố giữ nguyên cơ cấu tổ chức hiện tại.
3. VẤN ĐỀ THỨ BA: VỀ THI HÀNH HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI 

3.1. Xác định vấn đề

Để phù hợp với quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, dự thảo luật quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh,  nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực hoạt động của pháp nhân thương mại; đồng thời cũng quy định việc thi hành từng hình phạt chính và các biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại như sau:

- Thi hành quyết định thi hành án phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn, nghĩa vụ của pháp nhân thương mại phạm tội chấp hành án đình chỉ hoạt động có thời hạn; kết thúc thi hành án đình chỉ hoạt động có thời hạn.

- Thi hành quyết định thi hành án phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, nghĩa vụ của pháp nhân chấp hành án phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

- Thi hành quyết định thi hành án phạt cấm kinh doanh; cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định; nghĩa vụ của pháp nhân thi hành án phạt cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định.

- Thi hành quyết định thi hành án phạt cấm huy động vốn; nghĩa vụ của pháp nhân thi hành án phạt cấm huy động vốn

- Quyết định thi hành các biện pháp tư pháp: nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh trong thi hành các biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại phạm tội; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến việc thi hành các biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại phạm tội

3.2. Mục tiêu của chính sách

- Đáp ứng mục tiêu cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Nâng cao hiệu quả phòng ngừa và ngăn chặn các vi phạm pháp luật nghiêm trọng do pháp nhân gây ra.
- Đảm bảo việc xử lý công bằng, bình đẳng đối với hành vi vi phạm pháp luật giữa cá nhân và pháp nhân.

- Góp phần bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

- Phù hợp với các yêu cầu của chuẩn mực quốc tế về hình sự hóa trách nhiệm của pháp nhân.

3.3. Các phương án lựa chọn

Phương án 3A: Không quy định cụ thể các biện pháp thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại, nội dung này quy định tại luật thi hành án dân sự.
Phương án 3B: Quy định riêng một chương về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại.
3.4. Đánh giá tác động các phương án

Phương án 3A: Không quy định cụ thể các biện pháp thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại, nội dung này quy định tại luật thi hành án dân sự.

Tác động tiêu cực:

- Không đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật thi hành án hình sự, không phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước ta hiện nay.
Tác động tích cực: 

- Không làm phát sinh thêm chi phí nghiên cứu các nội dung có liên quan đến pháp nhân thương mại chấp hành án.
Phương án 3B: Quy định riêng một chương về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại.
Tác động tiêu cực:

- Làm phát sinh chi phí nghiên cứu các nội dung có liên quan đến pháp nhân thương mại chấp hành án, chi phí tổ chức nghiên cứu học tập các kinh nghiệm của nước ngoài.
Tác động tích cực: 

- Tạo sự thống nhất trong hệ thống các văn bản có liên quan đến hệ thống pháp luật hình sự.
- Quy định riêng một chương về thi hành án hình sự đối với pháp nhân nhằm tạo sự linh hoạt, kịp thời phù hợp với tình hình phát triển của kinh tế xã hội, sự nở rộ của các hình thái pháp nhân thương mại, kéo theo đó là những vi phạm pháp luật của pháp nhân gây bức xúc trong dư luận, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm và các nghĩa vụ quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
- Ngoài ra, việc nghiên cứu mở rộng đối tượng thi hành luật thi hành án hình sự trong luật chuyên ngành còn giúp tạo tính ổn định của Luật thi hành án hình sự.

3.5. Kết luận và kiến nghị

Qua nghiên cứu, phân tích những điểm hạn chế, bất cập của từng phương án nhận thấy phương án 3B là phương án có nhiều ưu điểm hơn so với phương án khác. Phương án này vừa bảo đảm tính ổn định của luật thi hành án hình sự vừa đáp ứng được nhiệm vụ, yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. Vì vây, đề nghị cân nhắc lựa chọn phương án 3B.
4. VẤN ĐỀ THỨ TƯ: VỀ THI HÀNH ÁN TREO, CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ 

4.1. Xác định vấn đề

Dự thảo Luật bổ sung quy định về xử lý người thi hành án treo vi phạm nghĩa vụ; giải quyết trường hợp người thi hành án treo bỏ trốn; tiêu chuẩn, trách nhiệm của người được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo; nghĩa vụ của người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo trong thời gian thử thách; rút ngắn thời gian thử thách đối với người hưởng án treo; quyết định rút ngắn thời gian thử thách; việc đi lại, vắng mặt của người thi hành án phạt tù cho hưởng án treo để phù hợp với quy định mới của Bộ luật Hình sự.

Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục, nghĩa vụ của người chấp hành án cải tạo không giam giữ; bổ sung quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm của người được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ; giải quyết trường hợp người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ không có mặt theo giấy triệu tập của Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu; việc đi lại, vắng mặt của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ để phù hợp với quy định mới của Bộ luật Hình sự.

4.2. Thực trạng vấn đề

Trên thực tế, có nhiều trường hợp người bị phạt cải tạo không giam giữ và xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo không được thi hành vì người bị kết án vắng mặt, tự ý bỏ trốn khỏi nơi cư trú mà không trình báo với các cơ quan quản lý, giám sát, giáo dục nên Cơ quan thi hành án không thể triệu tập bị án đến thực hiện các thủ tục thi hành án theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 62; khoản 1, khoản 2 Điều 73 Luật Thi hành án hình sự. Trong trường hợp này, Tòa án cũng không thể đề nghị Cơ quan Công an ra quyết định truy nã hoặc áp giải người phải thi hành án vì Luật Thi hành án hình sự không quy định việc truy nã hoặc chế tài xử lý đối với người cố tình lẩn tránh việc thi hành dẫn tới tình trạng không đảm bảo tính khả thi và hiệu lực của hình phạt. Mặt khác, theo quy định tại Điều 70 của Bộ luật Hình sự, sau khi hết thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, hết thời gian thử thách của án treo, sau 01 năm mà người bị kết án không thực hiện hành vi phạm tội mới thì đương nhiên được xóa án tích mà không căn cứ vào việc người đó có thực sự chấp hành bản án của Tòa án đã tuyên hay không. Như vậy, người không chấp hành bản án, bỏ trốn khỏi địa phương và người chấp hành nghiêm túc bản án của Tòa án có hậu quả pháp lý giống nhau. Các quy định chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm nghĩa vụ chấp hành án còn nhẹ, chưa đủ mạnh để răn đe và giáo dục các trường hợp cố tình không chấp hành bản án; quy định tính thời gian chấp hành án các trường hợp bỏ đi khỏi nơi cư trú chưa phù hợp, nên khi hết thời hạn chấp hành án vẫn phải cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt. Về quy định giao cơ quan, tổ chức giám sát, giáo dục người bị xử phạt tù cho hưởng án treo, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định trong thời gian thử thách, Tòa án giao người được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú hoặc giám sát, giáo dục. Tuy nhiên, tại các Điều 61, 62, 72, 73 Luật Thi hành án hình sự quy định trách nhiệm giám sát, giáo dục người bị xử phạt tù cho hưởng án treo thuộc trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú mà không quy định giao cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc giám sát, giáo dục dẫn đến khó khăn trong việc ra quyết định thi hành án.

- Về thi hành án phạt cải tạo không giam giữ

Để bảo đảm phù hợp với quy định của của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về hình phạt cải tạo không giam giữ, dự thảo Luật bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục, nghĩa vụ của người chấp hành án cải tạo không giam giữ; trình tự, thủ tục chuyển đổi hình thức “khấu trừ thu nhập” sang “lao động phục vụ cộng đồng”; bổ sung quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm của người được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ; giải quyết trường hợp người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ không có mặt theo giấy triệu tập của Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu; việc đi lại, vắng mặt của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ.

- Về thi hành án treo

Do các quy định về thi hành án treo và thi hành Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện có nhiều điểm tương đồng, do vậy, dự thảo Luật đã có nhiều sửa đổi, bổ sung để bảo đảm phù hợp với quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện; cụ thể là: đã bổ sung quy định nghĩa vụ của người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo trong thời gian thử thách; về xử lý người thi hành án treo vi phạm nghĩa vụ; giải quyết trường hợp người thi hành án treo bỏ trốn; tiêu chuẩn, trách nhiệm của người được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo; rút ngắn thời gian thử thách đối với người hưởng án treo; quyết định rút ngắn thời gian thử thách; việc đi lại, vắng mặt của người thi hành án phạt tù cho hưởng án treo.

4.3. Mục tiêu của chính sách

- Đảm bảo sự chấp hành nghiêm minh của bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
- Đáp ứng mục tiêu cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

- Khuyến khích người đang chấp hình hình phạt tù tích cực học tập, lao động, cải tạo tốt, sống có trách nhiệm, có kỷ luật, tăng quyết tâm sửa chữa lội lầm, khắc phục nguyên nhân và điều kiện phạm tội để sớm trở về cộng đồng.
- Nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa tái phạm.
- Giảm tình trạng quá tải tại các cơ sở giam giữ.
4.4. Các phương án lựa chọn

Phương án 4A: Giữ nguyên các quy định về án treo, cải tạo không giam giữ như hiện tại.
Phương án 4B: Quy định cụ thể các trình tự, thủ tục thi hành án treo, cải tạo không giam giữ đảm bảo phù hợp với Bộ luật Hình sự năm 2015.
4.5. Đánh giá tác động các phương án

Phương án 4A: Giữ nguyên các quy định về án treo, cải tạo không giam giữ như hiện tại.

Tác động tiêu cực:

- Không đảm bảo tính thống nhất với các bộ luật đã được ban hành như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự.
- Không đảm bảo được sự nghiêm minh của bản án đã có hiệu lực pháp luật, gây ra tình trạng các Tòa án không muốn áp dụng hình phạt án treo, cải tạo không giam giữ do việc thi hành trong thực tế gặp nhiều khó khăn về công tác quản lý đối tượng.

Tác động tích cực: 

- Không làm phát sinh chi phí nghiên cứu, tập huấn, phổ biến các quy định mới.

Phương án 4B: Quy định cụ thể các trình tự, thủ tục thi hành án treo, cải tạo không giam giữ đảm bảo phù hợp với Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tác động tiêu cực:

- Làm phát sinh chi phí nghiên cứu, tập huấn, phổ biến các quy định mới có liên quan đến án treo, cải tạo không giam giữ; làm gia tăng các thủ tục hành chính trong thi hành án hình sự.

Tác động tích cực: 

- Bảo đảm được sự thống nhất trong hệ thống pháp luật hình sự.
- Bảo đảm được tính nghiêm minh của bản án đã có hiệu lực.

- Đáp ứng mục tiêu cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

4.6. Kết luận và kiến nghị

Sau khi phân tích, đánh giá các tác động tiêu cực và tích cực của các phương án nói trên, nhóm soạn thảo thấy rằng, so với hai phương án còn lại thì phương án 4B mang nhiều ưu việt hơn, vừa khắc phục được những bất cập của quy định pháp luật hiện hành, vừa đáp ứng được mục tiêu cao nhất mà Đảng và Nhà nước ta đề ra là bảo đảm hiệu quả thực sự và lâu dài của công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

5. VẤN ĐỀ THỨ NĂM: VỀ THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN

5.1. Xác định vấn đề

  Chủ trương giảm hình phạt tù, “đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội” đã được nêu rõ trong Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Đối với người phạm tội, chủ trương này cần được ưu tiên thực hiện vì thực tiễn áp dụng chế tài hình sự đối với người phạm tội hiện nay vẫn còn nặng tính giam giữ. 

Biện pháp tha tù trước thời hạn có điều kiện của hình phạt tù chính là một giải pháp cho phép sớm đưa người phạm tội bị xử phạt tù quay trở về với cộng đồng để phục thiện, sửa chữa lỗi lầm với sự giúp đỡ và giám sát của gia đình, các cơ quan, đoàn thể xã hội. Đây là một biện pháp được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới dưới các tên gọi như phóng thích có điều kiện hay trả tự do có điều kiện. Thực chất, đây là việc trả tự do sớm đối với người đang chấp hành hình phạt tù; sau khi được trả tự do, người đó phải tuân thủ một số điều kiện nhất định do cơ quan có thẩm quyền xác định trong một thời gian tạm gọi là thời gian thử thách. Nếu trong thời gian thử thách mà người phạm tội vi phạm các điều kiện đặt ra thì tùy từng trường hợp cụ thể, cơ quan có thẩm quyền có thể thay đổi điều kiện thử thách hoặc có thể buộc người đó phải chấp hành nốt thời hạn còn lại của hình phạt tù trong trại giam. Về bản chất, biện pháp này tương tự như quy định về án treo, chỉ khác nhau về thời điểm áp dụng.  

- Về thời điểm xét tha tù trước thời hạn, dự thảo Luật quy định việc xét tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện mỗi năm 03 đợt, vào thời điểm kết thúc Quý I, 6 tháng đầu năm, cuối năm.

- Về Cơ quan quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, dự thảo Luật quy định Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội nơi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú, làm việc là cơ quan trực tiếp tổ chức quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. 

Ngoài ra, dự thảo Luật cũng quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm của người được giao quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; thi hành quyết định của Tòa án về tha tù trước thời hạn có điều kiện; việc đi lại, vắng mặt của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc; giải quyết trường hợp phạm nhân đã được đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện mà vi phạm trước khi có quyết định tha tù trước thời hạn của Tòa án; xử lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm nghĩa vụ hoặc vi phạm pháp luật bị xử phạt vi phạm hành chính; hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; việc lao động, học tập của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; thực hiện việc kiểm điểm người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; nghĩa vụ của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian thử thách.

5.2. Mục tiêu của chính sách

- Đáp ứng các mục tiêu về cải cách tư pháp mà Bộ Chính trị đã đề ra nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội; 

- Khuyến khích người đang chấp hình hình phạt tù tích cực học tập, lao động, cải tạo tốt, sống có trách nhiệm, có kỷ luật, tăng quyết tâm sửa chữa lội lầm, khắc phục nguyên nhân và điều kiện phạm tội để sớm trở về cộng đồng;

- Nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa tái phạm;

- Đảm bảo hơn nữa các quyền cơ bản của con người;  

- Giảm tình trạng quá tải tại các cơ sở giam giữ;

- Đáp ứng yêu cầu của các chuẩn mực quốc tế về việc đưa người chưa thành niên vào trại giam phải trong một thời gian ngắn nhất có thể được.

5.3. Các phương án lựa chọn

Phương án 5A: Giữ nguyên các quy định như hiện hành về miễn, giảm hình phạt đối với người bị kết án và không bổ sung chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Phương án 5B: Bổ sung chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện. 

Theo phương án này thì tha tù trước thời hạn có điều kiện có thể áp dụng đối với người bị kết án đang chấp hành hình phạt tù có thời hạn khi có đủ một số tiêu chí nhất định, như điều kiện về thời gian thực tế đã chấp hành hình phạt tù; điều kiện về thái độ học tập, cải tạo (có thể với một số loại tội phạm sẽ không được áp dụng chế định này). Khi được áp dụng chế định này, người bị kết án đang chấp hành hình phạt tù cần phải tuân thủ một số điều kiện nhất định (trình diện trước cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu; không đi khỏi nơi cư trú khi không được phép; báo cáo định kỳ với cơ quan, tổ chức giám sát; không được làm một số công việc nhất định…) do cơ quan có thẩm quyền xác định trong một thời gian ấn định hay còn gọi là thời gian thử thách và chịu sự giám sát của một cơ quan, tổ chức nhất định (có thể là các tổ chức đoàn thể xã hội). Nếu trong thời gian thử thách này mà người phạm tội vi phạm các điều kiện đặt ra thì tùy từng trường hợp cụ thể, cơ quan có thẩm quyền có thể thay đổi điều kiện thử thách hoặc có thể buộc người đó phải chấp hành nốt thời hạn còn lại của hình phạt tù trong trại giam.

5.4. Đánh giá tác động các phương án

Phương án 5A: Giữ nguyên các quy định như hiện hành
Tác động tiêu cực:

- Không đảm bảo được yếu tố phù hợp với các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
- Không đáp ứng đầy đủ mục tiêu về cải cách tư pháp mà Bộ chính trị đã đề ra.

- Đối với những người bị kết án phạt tù được miễn chấp hành hình phạt, khi được trở về với cộng đồng, do không có cơ chế ràng buộc, theo dõi sau khi người đó được trả tự do, họ không cần tuân thủ bất kỳ điều kiện bắt buộc nào, vì thế, các yếu tố nguy cơ từ gia đình, nhà trường, bạn bè và chính bản thân người phạm tội sẽ không được giải quyết khi được miễn chấp hành hình phạt tù đối với những đối tượng này và nguy cơ tái phạm là rất cao, trong khi đó, tình hình tội phạm. 

Tác động tích cực: 

- Không phát sinh chi phí nghiên cứu, soạn thảo các điều luật mới liên quan đến vấn đề này.

- Không phát sinh chi phí tổ chức, phổ biến pháp luật, tập huấn cho cán bộ về quy định mới ban hành.

- Không phát sinh thêm chi phí cho việc tổ chức thực hiện chính sách này.

Phương án 5B: Bổ sung chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện. 

Tác động tiêu cực:

- Phát sinh chi phí nghiên cứu, soạn thảo các điều luật mới liên quan đến vấn đề này.

- Phát sinh chi phí tổ chức, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn cho cán bộ về quy định mới ban hành.

- Chưa giải quyết triệt để các yếu tố nguy cơ dẫn tới khả năng tái phạm cao của người bị kết án được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại Điều 57 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tác động tích cực: 

- Đáp ứng phần lớn mục tiêu về cải cách tư pháp về nâng cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong xử lý người phạm tội.

- Chế định này cho phép người đang chấp hành hình phạt tù được sớm quay trở lại với cộng đồng, vừa đặt ra các điều kiện chặt chẽ để thử thách người phạm tội, có tác dụng giúp đỡ người đó sống có trách nhiệm, có kỷ luật, tăng quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, khắc phục nguyên nhân, điều kiện phạm tội. Do vậy, chế định này sẽ có hiệu quả cao trong việc phòng ngừa tái phạm.

- Chế định này sẽ khuyến khích gia đình, các đoàn thể xã hội, cộng đồng tham gia vào việc giáo dục, phục hồi đối với người bị kết án, do vậy rất phù hợp với chủ trương xã hội hoá công tác thi hành án của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời phù hợp với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc ta.   

- Đối với người chưa thành niên thì chế định này không chỉ góp phần đạt được mục tiêu của việc xử lý người chưa thành niên phạm tội là giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội mà còn thực sự vì lợi ích tốt nhất của người chưa thành niên, phù hợp với nguyên tắc chỉ áp dụng hình phạt giam giữ đối với người chưa thành niên phạm tội như biện pháp sau cùng, trong thời gian thích hợp ngắn nhất mà Công ước quốc tế và các chuẩn mực quốc tế khác đã nêu ra. 

- Hàng năm, sẽ có một lượng lớn người đang chấp hành án phạt tù được trả tự do khi áp dụng quy định này. Đây là cơ hội để giảm tình trạng quá tải trong các cơ sở giam giữ hiện nay, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho người đang chấp hành án phạt tù.

- Việc áp dụng chế định này sẽ giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho nhà nước, đồng thời, sẽ tạo ra nguồn cung lao động lớn cho xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.

5.5. Kết luận và kiến nghị

Sau khi phân tích, đánh giá các tác động tiêu cực và tích cực của các phương án nói trên, nhóm soạn thảo thấy rằng, so với hai phương án còn lại thì phương án 5B mang nhiều ưu việt hơn, vừa khắc phục được những bất cập của quy định pháp luật hiện hành, vừa đáp ứng được mục tiêu cao nhất mà Đảng và Nhà nước ta đề ra là bảo đảm hiệu quả thực sự và lâu dài của công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự./.
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